[image: image1.jpg]


     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyên nghiệp – Hội nhập – Thành công 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số ..…  ngày …………… 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung)
Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã số: 7340101
Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Mục tiêu chung: 


Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh có năng lực chuyên môn và có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm trong các lĩnh vực quản trị tổ chức, doanh nghiệp; có phẩm chất tốt và đạo đức nghề nghiệp, khả năng thích nghi và đáp ứng sự thay đổi của nhu cầu, môi trường kinh doanh – xã hội.

1.2 Mục tiêu cụ thể: 

     1.2.1. Về Kiến thức:  

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế như: Kinh tế học, Luật kinh tế, Giao tiếp trong Kinh doanh, Nghiên cứu kinh doanh…

- Kiến thức ngành và lĩnh vực kinh doanh

- Kiến thức căn bản của nhà quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra trong mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, tài chính, marketing, nhân lực… tại các vị trí, cấp bậc, từ các quản trị viên đến nhà quản trị cấp cao.

- Được cung cấp những kiến thức liên quan đến việc nhận diện, phát hiện những cơ hội kinh doanh, và khởi sự kinh doanh thành công của một tổ chức hay doanh nghiệp.
    1.2.2. Về Kỹ năng:
- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Kỹ năng phân tích, nghiên cứu môi trường marketing, môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động.

+ Kỹ năng ra quyết định trong các trường hợp đối với các cấp độ quản trị trong doanh nghiệp ứng với các tình huống kinh doanh và sự thay đổi nhanh chóng từ biến động môi trường kinh doanh như hiện nay.

+ Kỹ năng quản lý sự thay đổi về các yếu tố trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như quản lý sự thay đổi của các yếu tố trong một tổ chức.
- Kỹ năng mềm
+ Có tư duy và làm việc độc lâp̣;

+ Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt;

+ Có kỹ lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả công việc

+ Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

+ Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm để đạt được các mục tiêu mà tổ chức đề ra.

+ Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và hợp tác…liên quan đến việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác, với khách hàng, với cộng đồng hay với các bên hữu quan.

+ Kỹ năng tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh, kỹ năng sang tạo để hình thành các cơ hội kinh doanh mới, cũng như kỹ năng tìm kiếm, liên kết các nguồn lực để bản than khởi nghiệp thành công.
+ Có khả năng hòa nhập và thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

+ Kỹ năng cơ bản về tin học và khả năng ứng dụng các phần mềm vào quản lý doanh nghiệp.

+ Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hoặc đạt các chứng chỉ tương đương đang được phổ biến rỗng rãi trong xã hội và kinh doanh.
    1.2.3. Về Thái độ:
- Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo.

- Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp.

- Quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

- Quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.
     1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các phòng ban chức năng như phòng kinh doanh; phòng Marketing; phòng nhân sự; phòng tổ chức, phòng quan hệ khách hàng; phòng dự án; … hoặc là trợ lý cho nhà quản lý các cấp. trong quá trình làm việc, người tốt nghiệp ngành này có thể trở thành các CEO tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận quản trị các chức năng marketing, nhân sự, tài chính, quản trị cung ứng dịch vụ tại các resort, khách sạn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khác hoặc làm việc ở bộ phận phối hợp các hoạt động chức năng trên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển cao học chuyên ngành Quản trị khách sạn và Quản trị kinh doanh.
Về trình độ Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh đạt mức tối thiểu Ielt’s 4.5 hoặc tương đương.
Về trình độ Tin học: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Thời gian đào tạo: 04 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị tín chỉ): 
	TT
	Nội dung
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	I
	Tổng khối lượng kiến thức
	132
	101
	31
	

	1
	Khối kiến thức giáo dục đại cương
	44
	35
	9
	


	
	Trong đó: Ngoại ngữ
	25
	15
	10
	

	2
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	88
	66
	22
	

	II
	Khối kiến thức giáo dục thể chất
	3
	0
	3
	

	III
	Khối kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh
	8
	5
	3
	


4. Đối tượng tuyển sinh: thực hiện tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định của trường.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được tốt nghiệp khi tích lũy đủ số học phần, số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo.
6. Thang điểm: Thang điểm được lựa chọn là thang điểm 10.
7. Nội dung chương trình 
	TT
	Tên học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
	Số tín chỉ
	Tự chọn
	Học kỳ

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	I
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	44
	35
	9
	 
	 

	1.1. Lý luận chính trị
	 
	11
	11
	 
	 
	 

	1
	Triết học Mác - Lênin
	Trang bị cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học  Mác - Lênin. Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của Triết học  Mác - Lênin vào nghiên cứu khoa học kinh tế, cũng như phân tích các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.
	3
	3
	 
	 
	1

	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Trên cơ sở đó, hiểu được các quan điểm của Đảng về đường lối, chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin vào Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy kinh tế, bước đầu biết vận dụng kiến thức kinh tế chính trị vào việc phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn đất nước.
	2
	2
	 
	 
	2

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Sinh viên nắm được nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Từ đó củng cố lòng tin vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc về Đảng, về Bác và có ý thức trách nhiệm cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị được phân công.
	2
	2
	 
	 
	3

	4
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	Nội dung cơ bản của học phần chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
	2
	2
	 
	 
	4

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Giúp cho sinh viên nhận rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; một đảng phấn đấu vì độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
	2
	2
	 
	 
	5

	1.2. Ngoại ngữ
	 
	17
	11
	6
	 
	 

	6
	Tiếng anh cơ bản 1
	Học phần Tiếng Anh cơ bản (TACB)1 được xây dựng nhằm phát triển đồng thời 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc,viết) ở cấp độ sơ cấp. Học phần TACB 1 được xây dựng theo giáo trình Solutions Elementary của Tim Falla, Paul A Davies của NXB Oxford University Press gồm 4 đơn vị kiến thức: Introduction, My Network, Free Time và School Life.
	3
	2
	1
	 
	1

	7
	Tiếng anh giao tiếp cơ bản 1
	Học phần cung cấp cho sinh viên một số thuật ngữ, mẫu câu thông dụng và khái niệm căn bản trong giao tiếp bằng tiếng Anh.  Sinh viên sẽ được học từ vựng, thành ngữ thông dụng, cách diễn đạt ý trong văn nói và viết, thảo luận các đề tài liên quan lĩnh vực giao dịch thương mại, tiếp thị, hay quản trị nhân sự.
	3
	2
	1
	 
	2

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 được xây dựng dựa trên giáo trình Solutions Elementry từ bài số 4 đến hết bài số 7 nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng dựa trên các chủ đề: hoạt động giải trí, tiệc tùng, nhạc cụ, trang phục, địa điểm, quốc tịch, động vật. Từ đó học viên có thể áp dụng vào thực hành 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Bên cạnh đó, học viên được trang bị thêm các kiến thức ngữ pháp cơ bản như cấu trúc so sánh, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn để bổ trợ các kỹ năng trên.
	3
	2
	1
	 
	3

	9
	Tiếng anh giao tiếp cơ bản 2
	Sinh viên sẽ được học từ vựng, thành ngữ thông dụng, cách diễn đạt ý trong văn nói, thảo luận các đề tài liên quan lĩnh vực giao dịch các phương tiện du lịch, ăn uống, check in....
	3
	2
	1
	 
	4

	10
	Tiếng anh giao tiếp với người bản ngữ 1
	Sinh viên được giao tiếp với người bản xứ, từ đó sinh viên sẽ có khả năng hiểu và biết được một số từ vựng liên quan đến các chủ đề trong học phần, hiểu và giải thích được các mẫu câu được sử dụng trong các tình huống giao tiếp nói ở trình độ trung cấp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề, và thực hành các mẫu câu nói qua các bài tập trên lớp liên quan đến công việc trong tương lai.
	2
	1
	1
	 
	5

	11
	Tiếng anh giao tiếp với người bản ngữ 2
	Sinh viên được giao tiếp với giáo viên bản xứ, từ đó giúp sinh viên sẽ có khả năng nghe hiểu được nội dung nói ở mức độ trung cấp và làm quen với nhiều loại hình bài tập/ hoạt động nghe khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp khách sạn; đồng thời giúp sinh viên nhận ra các từ vựng, mẫu câu nói chính trong các tình huống thực tế và có kiến thức về ngành công nghiệp du lịch.
	3
	2
	1
	 
	6

	1.3. Tin học
	 
	5
	3
	2
	 
	 

	12
	Tin học đại cương
	Học phần này sẽ rèn luyện kỹ năng soạn thảo các văn bản, báo cáo, biểu mẫu, sáng tạo khi làm việc với bảng tính excel, ứng dụng tính toán các hàm trong excel và kỹ thuật trình chiếu PowerPoint,…
	3
	2
	1
	 
	1

	13
	Tin học ứng dụng
	Sinh viên nhận được kiến thức cơ bản về phương pháp nhập số liệu, xử lý, mô tả số liệu và tính toán các số liệu trên máy tính, sử dụng và khai thác thành thạo các hàm phân tích kinh tế, các lệnh ứng dụng và giải mô hình toán trên máy tính. Trang bị cho sinh viên một số phương pháp phân tích, trình bày và lưu trữ các tài liệu trên máy tính.
	2
	1
	1
	 
	2

	1.4. Khối kiến thức khoa học tự nhiên
	9
	8
	1
	 
	 

	14
	Toán kinh tế
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về toán học vận dụng trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Môn học toán kinh tế cũng sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức để họ có thể vận dụng vào việc ra các quyết định sản xuất.
	3
	3
	 
	 
	1

	15
	Xác suất và thống kê ứng dụng
	Cung cấp cho sinh viên những khái niệm xác suất và các công thức tính. Áp dụng được các bài toán thống kê cơ bản trong nghiên cứu khoa học, trong đời sống sản xuất.
	3
	3
	 
	 
	2

	16
	Kinh tế lượng
	Kinh tế lượng nghiên cứu mối quan hệ thống kê của một chỉ tiêu kinh tế với một hoặc nhiều chỉ tiêu kinh tế khác bằng các mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính.
	3
	2
	1
	 
	3

	1.5. Kiến thức khoa học xã hội nhân văn
	2
	2
	 
	 
	 

	17
	Pháp luật đại cương
	 Môn học giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình, vừa cần những lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến thức pháp luật chuyên ngành.
	2
	2
	 
	 
	2

	1.6. Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Giáo dục thể chất 1*
	Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Điền kinh, biết thực hành kỹ thuật động tác.
	1
	 
	1
	 
	1

	19
	Giáo dục thể chất 2*
	Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Cầu lông,  biết thực hành kỹ thuật động tác.
	1
	 
	1
	 
	2

	20
	Giáo dục thể chất 3*
	Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Bóng chuyền, bóng đá, biết thực hành kỹ thuật động tác.
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	Giáo dục quốc phòng 1*
	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam.
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	22
	Giáo dục quốc phòng 2*
	Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
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	Giáo dục quốc phòng 3*
	Đội ngũ đơn vị (trung đội); Sử dụng bản đồ địa hình quân sự. Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp.; Trung đội bộ binh tiến công; Trung đội bộ binh phòng ngự; Kỹ thuật bắn súng ngắn; Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.
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	Giáo dục quốc phòng 4*
	Hiểu biết chung về lịch sử, truyền thống quân, binh chủng (theo 4 nhóm ngành).
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	CỘNG: 44TC GDĐC + 3 GDTC* + 8 GDQP* 
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	2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 
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	Kinh tế vi mô
	Mục tiêu chủ yếu của học phần này là giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô như nhu cầu, cung cấp, độc quyền, cạnh tranh và tối ưu hóa.
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	26
	Kinh tế vĩ mô
	Mục tiêu chủ yếu của học phần này là giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản, các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý ban đầu về các chính sách kinh tế vĩ mô.
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	27
	Quản trị học
	Nội dung học phần gồm:  Giới thiệu các khái niệm và vai trò của quản trị cũng như lịch sử hình thành của quản trị. Phân biệt hiệu quả và kết quả của quản trị, đồng thời nêu ra những phương pháp tiếp cận quản trị học trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của quản trị. Cơ sở khoa học của quản trị: các lý thuyết quản trị, các nguyên tắc và phương pháp quản trị, thông tin và quyết định quản trị. Các chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra,điều chỉnh và một số vấn đề về quản trị học hiện đại trong thế kỷ 21, chân dung các nhà quản trị & các kinh nghiệm quản trị của các công ty, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.
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	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến  thức nền  tảng về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế học. Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được các nguyên lý cơ bản trong phương pháp nghiên cứu, biết được mục đích của nghiên cứu là gì cũng như cách thức tiến hành nghiên cứu. Sinh viên sẽ nắm được các bước trong một quy trình nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu,  lập kế hoạch nghiên cứu cho tới tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu. Bên cạnh giờ giảng lý thuyết, sinh viên sẽ thực hiện đề án nghiên cứu để làm quen với việc tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế.
	2
	2
	 
	 
	4

	29
	Marketing căn bản
	Học phần Marketing căn bản cung cấp những kiến thức cơ bản về marketing trong nền kinh tế thị trường hiện đại, bản chất, vai trò và tầm quan trọng của marketing đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm được các kiến thức về khách hàng, về thị trường giúp sinh viên có thể phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị thị trường, đồng thời hiểu rõ hành vi mua của khách hàng để đáp ứng các giá trị mong đợi
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	30
	Nguyên lý kế toán
	Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về kế toán, các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và hệ thống các phương pháp của hạch toán kế toán. Có thể vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. Cũng như có thể lập một số báo cáo tài chính cơ bản, nắm được hình thức sổ sách kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.
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	31
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: chức năng tài chính – tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính trong nền kinh tế; Hoạt động của thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, hoạt động khu vực tài chính Nhà nước; ngân sách và chính sách tài khóa, hoạt động khu vực tài chính doanh nghiệp: vốn, nguồn vốn, quản lý vốn.
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	Đạo đức kinh doanh
	 Môn học sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh

- Xây dựng đạo đức kinh doanh

- Nghiên cứu tình huống về đạo đức kinh doanh

- Một số vấn đề chung về văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Nghiên cứu tình huống về văn hóa doanh nghiệp
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	2.2. Kiến thức Ngành
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	Quản trị doanh nghiệp
	 Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp, cụ thể là các khái niệm cơ bản về quản trị, về quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và tài chính. Trên cơ sở này sinh viên có cái nhìn tổng quát về hoạt động doanh nghiệp. Từ đây, sinh viên sẽ được học chuyên sâu ở từng môn học trong những năm học sau.
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	Luật kinh doanh
	 Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật thực định về hầu hết những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh, như về chủ thể kinh doanh, về hợp đồng, về cơ chế giải quyết tranh chấp và về vấn đề phá sản của chủ thể kinh doanh. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống pháp luật trong thực tế. Học phần đề cập những nội dung chính bao gồm: Những khái niệm cơ bản của pháp luật thực định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh như địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, chế định hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp và vấn đề phá sản.
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	Quản trị chiến lược
	 Mục tiêu của học phần là cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Quản trị chiến lược, giúp cho người học có thể phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề chiến lược trong doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng nó trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nội dung chủ yếu bao gồm: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; Mục tiêu sứ mạng của doanh nghiệp; Mô hình quản trị chiến lược của doanh nghiệp (hoạch định chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá, kiểm soát, điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp); Các chiến lược kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Các chiến lược cạnh tranh và chiến lược trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
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	36
	Quản trị chất lượng
	 Nội dung học phần bao gồm chất lượng sản phẩm và khách hàng, quản lý chất lượng, chi phí chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng, chất lượng dịch vụ và các công cụ, kỹ thuật dùng trong quản lý chất lượng
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	37
	Môi trường kinh doanh quốc tế
	 Là học phần trang bị các kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế với trọng tâm chính tập trung về các vấn đề với kinh doanh toàn cầu, môi trường và chiến lược. Giúp học sinh hiểu được các chức năng của kinh doanh quốc tế dưới sự ảnh hưởng về sự khác nhau về địa lý, văn hóa, tôn giáo và chính phủ. Học phần cũng Giúp học sinh nắm vững kiến ​​thức trong các môn học liên quan như xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế , Giao thông vận tải và bảo hiểm (trong thương mại đối ngoại) .

- Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức về kinh tế như toàn cầu hóa và lực truyền của nó, những sự khác biệt quốc gia trong nền kinh tế chính trị và hệ thống pháp lý, sự khác biệt về văn hóa và đạo đức kinh doanh, thương mại quốc tế , đầu tư trực tiếp nước ngoài, hội nhập kinh tế khu vực, chiến lược kinh doanh quốc tế, các tổ chức kinh doanh quốc tế, chế

độ nhập cảnh nước ngoài và liên minh chiến lược.
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	38
	Quản trị quan hệ khách hàng
	 Môn học cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị quản hệ khách hàng nằm trong chuyên ngành marketing với những nôị dung chính yếu: các loại hình CRM trong chiến lược marketing của doanh nghiệp, cách thức tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua hoạt động CRM (Customer relationship management), quản trị vòng đời mối quan hệ khách hàng (thu hút, duy trì, phát triển, chấm dứt). Từ đó hình thành kỹ năng xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong hoạt động quản trị khách hàng, có thái độ kiên nhẫn, tích cực trong môi trường tiếp xúc khách hàng.
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	Quản trị kinh doanh quốc tế
	 Môn học là học phần thay thế tốt nghiệp thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh bậc đại học. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chủ yếu về hoạt động kinh doanh quốc tế và quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Nội dung chính của môn học gồm: phân tích môi trường kinh doanh kinh doanh quốc tế; hoạch định các chiến lược kinh doanh quốc tế, các đặc trưng của các chiến lược chức năng cốt yếu như tổ chức, sản xuất, nhân lực, tài chính, marketing trong kinh doanh quốc tế. Sau khi hoàn thành môn học, người học có khả năng phân tích, phác thảo tiến trình quản trị về hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty trong môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày nay.
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	40
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp phân tích  hoạt động kinh doanh các loại hình doanh nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề ra giải pháp thích hợp để khai thác mọi nguồn lực trong hoạt động kinh doanh, qua đó nhận thức được bản chất của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
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	41
	Kế toán tài chính
	 Dựa trên cơ sở những khái niệm, nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản, cách thức kế toán hàng tồn kho và hoạt động mua hàng - bán hàng đã được trang bị ở Lý thuyết kế toán, Kế toán tài chính 1 tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức về phương pháp kế toán cho các khoản mục tài sản và nguồn vốn cơ bản của một Doanh nghiệp (Tiền, Các khoản phải thu và Tài sản ngắn hạn khác, Hàng tồn kho, CFSX và Thành Phẩm, TSCĐ, Bất động sản đầu tư, Nợ ptrả và VCSH). Môn học cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản trong việc lập, trình bày và đọc BCTC đơn lẻ của một Doanh nghiệp.
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	42
	Thương mại điện tử
	- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh, mô hình l ợi nhuận, các quy trình kinh doanh; xác định các cơ hội của thương mại điện tử; bản chất quốc tế của thương mại điện tử. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử: Internet và World wide web. - Cung cấp kiến thức về bán hàng trên web: Các mô hình l ợi nhuận và xây dựng giao diện web; Marketing trên web; mô hình chi ến lược B2B từ EDI đến EC, các khái niệm về đấu giá, cộng đồng ảo và web portal; Các khái niệm về môi trường thương mại điện tử: các vấn đề luật pháp, đạo đức và thuế. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử: phần mềm và phần cứng web server; Các phần mềm thương mại điện tử; An toàn thương mại điện tử; hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử.

- Cung cấp các phương pháp tích hợp hoạch định thương mại điện tử trong kinh doanh; các chiến lược phát triển website thương mại điện tử; quản lý thực hiện dự án thương mại điện tử.
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	2.3. Kiến thức chuyên ngành
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	Tiếng Anh trong kinh doanh 1
	Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Anh dùng trong kinh doanh, tập trung vào các thuật ngữ chuyên môn cũng như cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng trong giao tiếp, kinh doanh và thư điện tử. Ngoài ra, học phần còn tập trung cho người học luyện tập và thực hành các kỹ năng cơ bản về giao tiếp trong bối cảnh kinh doanh quốc tế.
	2
	1
	1
	 
	5

	44
	Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh 1
	Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Anh dùng trong kinh doanh, tập trung vào các thuật ngữ chuyên môn cũng như cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng trong giao tiếp, kinh doanh
	2
	1
	1
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	45
	Tiếng Anh trong kinh doanh 2
	Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Anh dùng trong kinh doanh. Học phần tập trung vào các thuật ngữ chuyên môn cũng như cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp trực tiếp và gián tiếp trong kinh doanh.
	2
	1
	1
	 
	6

	46
	Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh 2
	Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng hiểu và biết được một số từ vựng liên quan đến các chủ đề trong học phần, hiểu và giải thích được các mẫu câu được sử dụng trong các tình huống giao tiếp nói ở trình độ trung cấp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề, và thực hành các mẫu câu nói qua các bài tập trên lớp liên quan đến công việc trong tương lai.
	2
	1
	1
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	47
	Khởi sự kinh doanh
	 Học phần nghiên cứu về giai đoạn khởi nghiệp của doanh nhân trong đó tập trung vào nghiên cứu về phẩm chất, tư duy của người doanh nhân, thẩm định, lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện ý tưởng, gây dựng bộ máy nhân sự, dự trù tài chính để hình thành và vận hành doanh nghiệp.
	3
	2
	1
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	48
	Quản trị dự án đầu tư
	 Học phần Quản trị dự án thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như: đặc điểm và phương diện chủ yếu của dự án kinh doanh, các nội dung cơ bản của dự án kinh doanh, vai trò và những phẩm chất cần có của nhà quản trị dự án, các mục đích, căn cứ, yêu cầu và quy trình lập dự án kinh doanh; Thẩm định dự án và quyết định đầu tư, phân tích và lập dự án kinh doanh theo 3 nội dung: Kỹ thuật, tài chính và kinh tế; Lựa chọn hình thức tổ chức quản trị dự án; Quản trị thời gian và tiến độ dự án, phân bổ các nguồn lực, quản lý chi phí và quản trị rủi ro dự án kinh doanh.
	3
	2
	1
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	49
	Quản trị chuỗi cung ứng
	 Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, giá trị, mục đích phương pháp, và các kỹ thuật quản trị hậu cần cũng như xây dựng hệ thống quản trị 2 chuỗi cung ứng để người học có được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chuyên sâu. Có khả năng nắm được những hoạt động hậu cần bên trong doanh nghiệp. Hiểu được cách doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hậu cần, quản trị tồn kho, điều phối vận tải và áp dụng các chiến lược hậu cần nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
	2
	1
	1
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	50
	Quản trị nhân sự
	 Ch​ương 1. Tổng quan về quản trị nhân sự.

-  Khái niệm cơ bản về: nhân sự, tài nguyên nhân sự, công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ), công tác quản trị nhân sự, đối tượng và hành vi đối tượng điều chỉnh của quản trị nhân sự.

-  Một số lý thuyết về quản trị nhân sự.

Chư​ơng 2. Phân tích công việc.

Xác định cách thức chi tiết các chức năng, nhiệm vụ chính chủ yếu của công việc, làm cơ sở cho việc tuyển chọn nhân viên.

Chư​ơng 3. Tuyển dụng.

Chư​ơng 4. Đào tạo.

Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho tất cả mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức là khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả.

Chư​ơng 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Cung cấp cho nhà quản trị những cách thức để sử dụng lao động có năng suất, chất lư​ợng và hiệu quả cao.

Chương 6. Lao động trong các cơ quan, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà quản trị nhân sự cần biết:

-  Phương pháp tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động

-   Các chính sách tiền lư​ơng, đãi ngộ khác

Chư​ơng 7. Hệ thống pháp luật về lao động và sử dụng lao động

Cung cấp hệ thống pháp luật có liên quan đến:

-   Công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) nói chung

-   Luật pháp về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

-  Pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng – kỷ luật, …
	2
	2
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	51
	Quản trị tài chính
	 Quản trị tài chính doanh nghiệp là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính công ty nhằm mục đích tăng giá trị công ty. Các nội dung của môn học được bắt đầu bằng với những kiến thức liên quan đến quản trị tài sản ngắn hạn, bao gồm quản trị tiền, quản trị hàng tồn kho, quản trị khoản phải thu. Tiếp đến, môn học cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến quyết định đầu tư dài hạn thông qua việc hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Sau đó, môn học cung cấp kiến thức về các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, chính sách cổ tức và lập kế hoạch tài chính và dự báo tài chính. Sinh viên cần trang bị thêm kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc nhóm để tham gia các hoạt động thực hành, thảo luận, làm bài tập của môn học.
	2
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	52
	Quản trị Marketing 
	 Học phần này cung cấp cho sinh kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định chiến lược Marketing trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; các kỹ năng Marketing để thực thi chiến lược Marketing và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó.
	2
	2
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	53
	Quản trị truyền thông
	 Môn học giới thiệu các công cụ, kỹ thuật và phương tiện truyền thông được sử dụng để chiêu thị sản phẩm. Truyền thông marketing tích hợp là một chiến lược phối kết hợp các công cụ truyền thông nhằm gia tăng mức độ tác động đến khách hàng mục tiêu. Người học sẽ được tiếp cận việc phân tích các cơ hội để chiêu thị, phân tích tiến trình truyền thông, thiết lập mục tiêu và ngân sách IMC. Môn học cũng tập trung vào nghiên cứu các chức năng và các thành phần cơ bản của chiêu thị trong công ty.
	2
	2
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 Học phần quản trị sự thay đổi và rủi ro  cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về nhận diện rủi ro, hoạch định sự thay đổi cho  một doanh hoạt động thực tiễn trong nền kinh tế thị trường, các kế hoạch thay đổi này có thể  là các nội dung  về: chiến lược sản phẩm, về tuyển dụng nhân sự, về chính sách lương, thưởng, hoạt động marketing sản phẩm, nhằm tối ưu hóa 

	các nguồn lực có trong doanh nghiệp, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng  doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
	2
	2
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	55
	Nghệ thuật lãnh đạo
	 Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản về phẩm chất, kỹ năng, bản chất và vai trò của nhà lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo hiệu quả, quyền lực và sự ảnh hưởng cũng như các tình huống lãnh đạo thực tế được thảo luận để trao dồi và phát triển kỹ năng lãnh đạo.
	2
	2
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	2.4. Kiến thức bổ trợ (chọn 6 trong 12 TC) 
	6
	5
	1
	6
	 

	56
	Luật kinh doanh quốc tế
	 Môn Luật kinh doanh quốc tế cung cấp cho người học các thông tin chung về hệ thống pháp luật (quốc tế và quốc gia) mà một chủ thể kinh doanh khi tham gia vào thị trường quốc tế cần phải biết; giới thiệu các thể chế thương mại quốc tế như WTO, NAFTA, AFTA … và các nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế; cung cấp các kiến thức pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế; giúp người học nhận dạng các tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế, biện pháp ngăn ngừa và lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp như trung gian, hoà giải, trọng tài, Toà án…
	2
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	6
	 

	57
	Đàm phán trong kinh doanh
	 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đàm phán và đàm phán trong kinh doanh; Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của đàm phán; các giai đoạn đàm phán; các nguyên tắc và bí quyết đàm phán; sách lược và nghệ thuật đàm phán.
	2
	1
	1
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	58
	Kế toán quản trị
	 Nội dung học phần kế toán quản trị nhằm cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân tích và kiểm soát chi phí, các phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận, kỹ thuật lập dự toán sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm và phân tích báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp, các phương pháp định giá bán sản phẩm, ... nhằm cung cấp các thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định của nhà quản trị.
	2
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	59
	Thị trường chứng khoán
	 Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về thị trường chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán. Cụ thể, nội dung chương 1 sẽ giới thiệu tổng quát về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức hoạt động và phân loại của thị trường chứng khoán. Chương 2 trình bày chi tiết đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng khoán nợ, chứng khoán vốn và chứng khoán phái sinh. Cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch chứng khoán như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khoán, thành viên của thị trường, các loại lệnh giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh được đề cập ở chương 3. Nội dung chương 4 trình bày phương thức hoạt động và giao dịch trên sàn HSX, HNX và sàn Up-come. Nội dung chương 5 trình bày sơ lược các phương pháp phân tích và các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong phân tích và đầu tư chứng khoán.
	2
	2
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	60
	Thống kê trong kinh doanh
	Nội dung của học phần gồm:

Chương 1: Giới thiệu môn học

Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu

Chương 3: Tóm tắt dữ liệu

Chương 4: Ước lượng & kiểm định giả thuyết

Chương 5: Phân tích phương sai (ANOVA)

Chương 6: Hồi quy & tương quan

Chương 7: Kiểm định phi tham số

Chương 8: Lý thuyết quyết định
	2
	2
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	61
	Nghiên cứu thị trường
	 Nội dung của học phần này bao gồm:
Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu thị trường 

Chương 2. Cách thức xây dựng một đề cương nghiên cứu 

Chương 3. Những vấn đề liên quan đến thang đo các kỹ thuật đo lường trong nghiên cứu marketing 

Chương 4. Thiết kế bảng câu hỏi

Chương 5. Mẫu và các vấn đề liên quan đến việc chọn mẫu

Chương 6. Kỹ năng phỏng vấn 

Chương 7. Chuẩn bị dữ liệu và phân tích dữ liệu

Chương 8. Kỹ năng viết và trình bày
	2
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	2.5. Kỹ năng mềm (chọn 3 trong 6 TC) 
	3
	0
	3
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	62
	Kỹ năng giao tiếp
	Giới thiệu khái quát về kỹ năng giao tiếp; hiểu rõ quá trình giao tiếp, gửi thông điệp rõ ràng, chủ động tìm hiểu thông điệp, sử dụng chu trình phản hồi; nhận diện "màng lọc" nhận thức; nhận diện sự tồn tại của yếu tố gây nhiễu trong giao tiếp, xác nhận thông điệp.
	1
	 
	1
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	63
	Kỹ năng thuyết trình
	Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận biết thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả; Xây dựng được cấu trúc trúc của bài thuyết trình và thuyết trình hiệu quả; Chuẩn bị được các công cụ cho bài thuyết trình; Sử dụng và kiểm soát được ngôn ngữ cơ thể; Kỹ năng xử lý được tình huống thính giả.
	1
	 
	1
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	64
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, và phát triển một nhóm làm việc có hiệu quả thông qua các lý thuyết về: các giai đoạn của nhóm; vai trò và ảnh hưởng của từng cá nhân đến việc lãnh đạo nhóm. Nhận thức mâu thuẫn và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong nhóm. Kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhóm và các yếu tố tâm lý – xã hội giúp cho một nhóm vận hành có hiệu quả nhất.
	1
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	65
	Kỹ năng lập kế hoạch
	 Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng kế hoạch. Hướng dẫn cho người học các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh bản thân để từ đó người học xây dựng cho mình kế hoạch học tập, kế hoạch cho công việc phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra còn hướng dẫn người học cách thức quản lí thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
	1
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	66
	Kỹ năng phỏng vấn và xin việc
	 Học phần Kỹ năng phỏng vấn và xin việc có sự kết hợp và vận dụng các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp vào quá trình tìm kiếm, đạt được công việc phù hợp. Học phần giúp sinh viên khái quát được tiến trình tìm kiếm một công việc mong đợi, phù hợp với năng lực và tính cách của bản thân. Từ đó, sinh viên xây dựng được kế hoạch, làm chủ thời gian, nắm bắt các cơ hội việc làm. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuẩn bị và cách thức gởi hồ sơ tìm việc nhằm tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, đặc biệt, trang bị những kỹ năng cần thiết để sinh viên tự tin tham gia buổi phỏng vấn: kỹ năng chuẩn bị trước khi tham gia phỏng vấn, kỹ năng trả lời phỏng vấn hiệu quả, kỹ năng đặt câu hỏi.
	1
	 
	 1
	 
	7

	67
	Kỹ năng quản lý thời gian
	Học phần này bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Thời gian và quản lý  thời gian

Chương 2: Xác định mục tiêu của công việc

Chương 3: Công cụ quản lý thời gian

Chương 4: Sử dụng thời gian hiệu quả. 
	1
	 
	1
	 
	6

	2.6. Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp
	9
	0
	9
	 
	 

	68
	Thực tập cuối khoá
	Sau khi kết thúc các môn học chính khóa, sinh viên được thực tập tại các Ngân hàng và làm báo cáo thực tập theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và cơ sở thực tập
	3
	 
	3
	 
	8

	69
	Khoá luận tốt nghiệp ( hoặc 2 học phần hay thế)
	Kết thúc đợt thực tập cuối khóa nếu Sinh viên làm bài đạt thực tập đạt yêu cầu và có điểm trung bình học tập từ 7 phẩy trở lên thì được làm khóa luận. Nếu SV không đủ 2 điều kiện trên thì học 2 môn chuyên
	6
	 
	6
	 
	8

	 
	Quản trị thương hiệu
	 Môn học được xây dựng gồm cơ sở khoa học về quản trị và marketing, là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành marketing. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thương hiệu và công tác quản trị thương hiệu. Người học sẽ tìm hiểu các nội dung trong hoạt động xây dựng thương hiệu, định vị thương hiệu đăng, truyền thông thương hiệu, xây dựng phát triển thương hiệu. Môn học này trang bị những kiến thức giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong chiến lược xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Phân tích và đánh giá được hoạt động xây dựng thương hiệu tại các doanh nghiệp  trên thực tế. Ngoài ra còn hiểu về vai trò của nhà quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực quản trị thương hiệu.
	3
	3
	 
	 
	 

	 
	Lập kế hoạch kinh doanh
	 Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp.
	3
	3
	 
	 
	 

	  Cộng: 88 TC ( Lý thuyết: 66 TC, Thực hành: 22 TC)

	Tổng cộng: 132 TC (Lý thuyết: 101TC; Thực hành: 31TC)


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
Dự kiến kế hoạch giảng dạy các học kỳ như sau:  
	STT
	Tên học phần
	TC
	Tự chọn
	Số tiết

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH
	ĐA

	Học kỳ 1

	1
	Triết học Mác - Lênin
	3
	
	45
	45
	0
	

	2
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	
	60
	30
	30
	

	3
	Tin học đại cương
	3
	
	60
	30
	30
	

	4
	Toán kinh tế
	3
	
	45
	45
	0
	

	5
	Kinh tế vi mô
	3
	
	45
	45
	0
	

	6
	Giáo dục thể chất 1*
	1*
	
	30
	0
	30
	

	7
	Giáo dục quốc phòng 1*
	2*
	
	30
	30
	0
	

	
	Tổng số
	15
	
	255
	195
	60
	

	Học kỳ 2

	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	
	30
	30
	0
	

	2
	Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1
	3
	
	60
	30
	30
	

	3
	Tin học ứng dụng
	2
	
	45
	15
	30
	

	4
	Xác suất và thống kê ứng dụng
	3
	
	45
	45
	0
	

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	
	30
	30
	0
	

	6
	Kinh tế vĩ mô
	3
	
	45
	45
	0
	

	7
	Nguyên lý kế toán
	3
	
	45
	45
	0
	

	8
	Giáo dục thể chất 2*
	1*
	
	30
	0
	30
	

	9
	Giáo dục quốc phòng 2*
	2*
	
	30
	30
	0
	

	
	Tổng số
	18
	
	300
	240
	60
	

	Học kỳ 3

	1
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	30
	30
	0
	

	2
	Tiếng Anh cơ bản 2
	3
	
	60
	30
	30
	

	3
	Kinh tế lượng
	3
	
	60
	30
	30
	

	4
	Quản trị học
	2
	
	30
	30
	0
	

	5
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	2
	
	30
	30
	0
	

	6
	Marketing căn bản
	3
	
	45
	45
	0
	

	7
	Luật kinh doanh
	2
	
	30
	30
	0
	

	8
	Kỹ năng giao tiếp
	1
	1
	30
	0
	30
	

	9
	Kỹ năng thuyết trình
	1
	
	
	
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 3*
	1
	
	30
	0
	30
	

	11
	Giáo dục quốc phòng 3*
	5
	
	85
	20
	65
	

	
	 Tổng số
	18
	1
	315
	225
	90
	

	Học kỳ 4

	1
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	2
	
	30
	30
	0
	

	2
	Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2
	3
	
	60
	30
	30
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	30
	30
	0
	

	4
	Kế toán tài chính
	3
	
	45
	45
	0
	

	5
	Quản trị nhân sự
	2
	
	30
	30
	0
	

	6
	Quản trị chiến lược
	2
	
	30
	30
	0
	

	7
	Quản trị Marketing
	2
	
	30
	30
	0
	

	8
	Đạo đức trong kinh doanh 
	2
	
	30
	30
	0
	

	9
	Giáo dục quốc phòng 4*
	2
	
	45
	15
	30
	

	
	Tổng số
	18
	
	285
	255
	30
	

	Học kỳ 5

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2
	
	30
	30
	0
	

	2
	Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 1
	2
	
	45
	15
	30
	

	3
	Tiếng Anh trong kinh doanh 1
	2
	
	45
	15
	30
	

	4
	Môi trường kinh doanh quốc tế
	2
	
	30
	30
	0
	

	5
	Quản trị doanh nghiệp
	3
	
	45
	45
	0
	

	6
	Quản trị quan hệ khách hàng
	2
	
	30
	30
	0
	

	7
	Quản trị tài chính
	2
	
	30
	30
	0
	

	8
	Kế toán quản trị
	2
	2
	30
	30
	0
	

	9
	Thống kê trong kinh doanh
	2
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	17
	2
	285
	225
	60
	

	Học kỳ 6

	1
	Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2
	3
	
	60
	30
	30
	

	2
	Tiếng Anh trong kinh doanh 2
	2
	
	45
	15
	30
	

	3
	Quản trị truyền thông
	2
	
	30
	30
	0
	

	4
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	
	30
	30
	0
	

	5
	Khởi sự kinh doanh
	3
	
	30
	30
	0
	

	6
	Quản trị kinh doanh quốc tế
	2
	
	30
	30
	0
	

	7
	Đàm phán trong kinh doanh
	2
	2
	30
	30
	0
	

	
	Nghiên cứu thị trường
	2
	
	
	
	
	

	8
	Kỹ năng làm việc nhóm
	1
	1
	30
	0
	30
	

	
	Kỹ năng quản lý thời gian
	1
	
	
	
	
	

	9
	Quản trị dự án đầu tư
	3
	
	60
	30
	30
	

	
	Tổng
	18
	3
	345
	225
	120
	

	Học kỳ 7

	1
	Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh 1
	2
	 
	45
	15
	30
	1

	2
	Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh 2
	2
	 
	45
	15
	30
	2

	3
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2
	 
	30
	30
	0
	3

	4
	Luật kinh doanh quốc tế
	2
	2
	30
	30
	0
	4

	
	Thị trường chứng khoán
	2
	
	
	
	
	

	5
	Kỹ năng lập kế hoạch
	1
	1
	30
	0
	30
	5

	
	Kỹ năng phỏng vấn và xin việc
	1
	
	
	
	
	

	6
	Quản trị sự thay đổi và rủi ro
	2
	 
	30
	30
	0
	6

	7
	Nghệ thuật lãnh đạo
	2
	 
	30
	30
	0
	7

	8
	Quản trị chất lượng
	2
	 
	30
	30
	0
	8

	9
	Thương mại điện tử
	2
	 
	30
	30
	0
	9

	 
	Tổng
	17
	3
	270
	210
	60
	 

	Học kỳ 8

	1
	Thực tập cuối khoá
	3
	
	
	
	
	

	2
	Khoá luận tốt nghiệp ( hoặc 2 học phần hay thế)
	6
	
	
	
	
	

	3
	Quản trị thương hiệu
	3
	
	45
	45
	
	

	4
	Lập kế hoạch kinh doanh
	3
	
	45
	45
	
	

	
	Tổng số
	9
	
	90
	90
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